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1. Tên đề tài: Nghiên cứu xác định thành phần loài, giá trị và khả năng gây trồng các loài thực vật rừng được cộng đồng các dân tộc thiểu số sử dụng làm hương liệu và gia vị tại Thái Nguyên và Bắc Kạn.
2. Phân loại: (ghi mã số và tên gọi theo Bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04/9/2008): 
Mã số: 40402                         Tên gọi: Tài nguyên rừng
3. Tính cấp thiết:

Lịch sử sử dụng các loại thảo mộc làm hương liệu và gia vị gắn liền với lịch sử nhân loại. Con người đã sử dụng các loài thực vật từ những thời kỳ đầu tiên. Không có một loại hàng hóa nào khác đóng vai trò quan trọng hơn trong sự phát triển của nền văn minh hiện đại như các loại gia vị. Cuộc sống của người dân và các loài thực vật được gắn chặt hơn so với những gì chúng ta nhìn thấy. Một số loài thảo dược  có sức mạnh làm thay đổi chức năng sinh lý của con người, chúng đã cách mạng hóa y học, tạo ra vận may cho những người trồng, chế biến và sử dụng chúng. Các loại thảo mộc đã thay đổi tiến trình lịch sử và xét về mặt kinh tế chúng có tầm quan trọng lớn hơn như là các thành phần trong thực phẩm và thuốc men, nước hoa, mỹ phẩm và các nông trại. Các kiến thức về các loại thảo mộc đã được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong hàng ngàn năm (Brown, 1995). Rất nhiều cuộc chiến tranh đã xảy ra để chinh phục các vùng đất vì lợi ích của các loài thực vật này. Thậm chí, ngày nay chúng ta vẫn tiếp tục phụ thuộc vào các loại thảo mộc và gia vị để tạo ra các loại thuốc mới cho con người, các hợp chất và hương vị của chúng được sử dụng trong các chế phẩm ẩm thực, nước hoa và mỹ phẩm. Nhiều dược liệu cũng là cây thực phẩm, lấy dầu và chất xơ, đã và đang được phát triển cho nhiều mục đích (Parry, 1969; Rosengarten, 1973;  Andi và cộng sự, 1997).
Thuật ngữ "thảo mộc" có rất nhiều định nghĩa. Theo nghĩa chung nhất được chấp nhận, các loại thảo mộc là cây có giá trị về dược liệu, hương liệu (thơm) và thường được trồng và thu hoạch bởi những tính chất độc đáo của chúng. Một số khu vườn thảo mộc đầu tiên đã được trồng khoảng 4000 năm trước đây ở Ai Cập. Thảo mộc trồng thường được kết hợp với những ngôi đền, phục vụ nhu cầu về các loại thảo mộc và hoa linh thiêng để thờ phụng hàng ngày và cho các nghi lễ. Các nhà nông học và thực vật học đã bắt đầu với việc nghiên cứu các loại thảo mộc. Những khu vườn sớm nhất được ghi nhận là các vườn thảo mộc. Khái niệm ngày nay về một khu vườn thảo mộc đã phát triển chủ yếu từ truyền thống Ai Cập, Kitô giáo và Hồi giáo cổ đại. Trên hầu hết các nơi trên thế giới, các loại thảo mộc được trồng phổ biến như những cánh đồng hoặc trên một quy mô nhỏ như một vài luống nhỏ trong vườn rau hoặc trồng như là cây cảnh như chúng đã được trồng hàng ngàn năm trước. 
Các loại thảo mộc và gia vị có tầm quan trọng to lớn trong cuộc sống của chúng ta, như là thành phần trong thực phẩm, đồ uống có cồn, thuốc, nước hoa, mỹ phẩm, tạo màu. Các loại gia vị và thảo dược được sử dụng trong thực phẩm để tạo hương vị, vị cay và màu sắc. Chúng cũng có các chất chống oxy hóa, kháng khuẩn, dược phẩm và tính chất dinh dưỡng. Ngoài những tác động trực tiếp được biết đến  việc sử dụng các loài thực vật này cũng có thể dẫn đến những tác dụng phụ phức tạp như hạn chế muối và đường (giảm), cải thiện kết cấu và phòng ngừa sự hư hỏng thực phẩm. Các hiệu ứng cơ bản của các loại gia vị khi được sử dụng trong nấu ăn và bánh kẹo có thể cho hương liệu, khử mùi, vị cay và màu. Chúng cũng được sử dụng để làm cho thực phẩm và bánh kẹo hấp dẫn và ngon miệng hơn. Một số gia vị như nghệ và ớt bột, được sử dụng nhiều hơn cho việc tạo màu sắc hấp dẫn hơn là để tăng cường hương vị. Vì  tính chất chống oxy hóa và tính kháng khuẩn, các loại gia vị có chức năng kép - ngoài tạo hương vị và khẩu vị, chúng đóng một vai trò quan trọng trong bảo quản thực phẩm bằng cách ức chế sự hư hỏng của thực phẩm. Nhiều loại thảo mộc và gia vị đã được sử dụng trong mỹ phẩm, nước hoa và chăm sóc sắc đẹp và chăm sóc cơ thể từ thời cổ đại. Các ngành công nghiệp đã sử dụng các loại gia vị và thảo dược và các loại dầu thơm của chúng để sản xuất xà phòng, kem đánh răng, sữa rửa mặt, nước hoa xịt phòng và các loại dầu dưỡng tóc. Chúng là thành phần thiết yếu trong chăm sóc sắc đẹp như là các tác nhân làm sạch, kem dưỡng ẩm, kem dưỡng mắt, dầu tắm, dầu gội và dưỡng tóc, kem mỹ phẩm, các loại kem khử trùng và chăm sóc làn da (Pamela, 1987; Ravindran et al, 2002). Gia vị tạo thành một thành phần quan trọng trong một vài đồ uống có cồn, bia.
Các loại thảo mộc và gia vị rất giàu tinh dầu dễ bay hơi, theo đó tạo ra những hương liệu hấp dẫn. Ngoài ra, các loại thảo mộc có thể chứa alkaloid và glycosides, đó là mối quan tâm lớn hơn cho dược học.
Người dân trên khắp thế giới đã thu hái các loại thảo dược từ tự nhiên từ thời cổ đại. Đặc biệt, thảo mộc đã luôn luôn được thu từ tự nhiên là chủ yếu và kiến thức về nơi chúng sinh trưởng, phát triển và thời gian tốt nhất để thu hái chúng đã được lưu lại theo cách truyền khẩu giữa những thế hệ của nhiều quốc gia khác nhau trong nhiều nền văn hóa khác nhau. Những truyền thống cổ xưa đã cân bằng giữa cung và cầu, để các cây thảo mộc tái sinh theo mùa. Do sức ép thương mại mạnh mẽ của ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm ngày nay, sự cân bằng đã bị phá vỡ bởi thu hái không được kiểm soát, dẫn đến xói mòn di truyền nghiêm trọng. Một số thảo mộc thường được sử dụng như ớt tiêu (Capsicum annuum var annuum) và Húng quế (Ocimum basilicum) có một lịch sử lâu dài về sử dụng và canh tác.  Tuy nhiên, các cây hoang dã thực sự đã không bao giờ được ghi nhận. Chúng có lẽ đã tuyệt chủng vì thu hái quá mức.
Những lý do nêu trên là cơ sở để tiến hành thực hiện đề tài nhằm thu thập được những thông tin quan trọng về thành phần loài, nơi phân bố, giá trị sử dụng, hiện trạng ngoài tự nhiên và khả năng gây trồng các loài thực vật rừng được sử dụng làm hương liệu và gia vị tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Trên cơ sở đó có được những giải pháp nhằm phát triển, bảo tồn và khai thác bền vững nguồn gen quý giá này.

4. Mục tiêu:  

- Xác định được danh lục và sự phân bố của các loài cây dùng làm hương liệu và gia vị của các cộng đồng dân tộc địa phương (Tày, Dao, Sán chí, H’mông…) tại hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.
- Tài liệu hóa được các thông tin về đặc điểm sinh vật học,  giá trị sử dụng và tri thức bản địa liên quan đến sử dụng, gây trồng và phát triển các loài cây hương liệu và gia vị có nguồn gốc tự nhiên.

- Lưu giữ và bảo tồn được nguồn gen của các loại cây hương liệu và gia vị phân bố ở tại hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn thông qua các hình thức bảo tồn ngoại vi (ex-situ).
5. Nội dung chính: 

Nội dung 1: Điều tra khảo sát tập đoàn cây làm hương liệu và gia vị tại hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn và nghiên cứu kiến thức bản địa của người dân địa phương trong việc thu hái, gây trồng, khai thác, chế biến...
Nội dung 2: Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh cảnh của các loài cây làm hương liệu và gia vị,  xác định được danh mục các loài cây có tiềm năng phát triển.

Nội dung 3: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân nhanh giống và quy trình kỹ thuật trồng và phát triển các loài cây làm hương liệu và gia vị có tiềm năng.

Nội dung 4: Xây dựng mô hình bảo tồn ngoại vi và phát triển cây làm hương liệu và gia vị tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
6. Thời gian nghiên cứu dự kiến:

- 2 năm (2015-2016)
7. Nhu cầu kinh phí dự kiến: 

- Ngân sách Nhà nước: 120 triệu đồng.
8. Kết quả, hiệu quả dự kiến:

8.1. Kết quả dự kiến
- Danh lục các loài cây làm hương liệu và gia vị tại hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.

- Báo cáo đánh giá hiện trạng nguồn gen, tình hình khai thác sử dụng và văn hóa truyền thống trong khai thác sử dụng loài cây làm hương liệu và gia vị của từng dân tộc.
- Báo cáo đề xuất phương pháp bảo tồn thích hợp để phát triển nguồn gen cây làm hương liệu và gia vị truyền thống

- 01 mô hình bảo tồn các loài cây làm hương liệu và gia vị.
- Sản phẩm đào tạo: 1 học viên cao học và 4 sinh viên đại học.
- 04 bài báo khoa học đăng tại các tạp chí chuyên ngành.
8.2. Hiệu quả dự kiến

- Tăng cường năng lực nghiên cứu cho cán bộ giảng dạy trong nhà trường và các cán bộ tham gia tại các tỉnh.
- Kết quả đánh giá các nguồn gen bản địa là cơ sở dữ liệu quan trong phục vụ cho các chương trình nghiên cứu khác (chương trình nghiên cứu về hóa các hợp chất thiên nhiên). 

- Duy trì nguồn gen bản địa làm cơ sở lưu giữ nguồn gen phục vụ lâu dài cho công tác chọn tạo giống.

- Tạo điều kiện cho phát triển đào tạo ngành quản lý tài nguyên rừng, ngành nông lâm kết hợp và ngành trồng trọt tại Trường Đại học Nông Lâm.

- Nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của đa dạng sinh học và ý nghĩa của việc bảo tồn cây làm hương liệu và gia vị.
   Thái Nguyên, ngày 12 tháng 2 năm 2014
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT  

          (Họ, tên và chữ ký )
       TS. Đỗ Hoàng Chung
